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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________




DANH SÁCH 

Tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ

 cho cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2016
	STT
	HỌ TÊN 
	CHỨC VỤ
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	CĐCS

	1. 
	Đào Thị Sang
	CT.Công Đoàn
	0983402123
	Trường BDGD

	2. 
	Nguyễn Thị Hằng
	BCH Công Đoàn
	0973730025
	Trường BDGD

	3. 
	Nguyễn Thị Hiếu 
	CTCĐCS
	01267794623
	MN Hoàng Yến

	4. 
	Phạm Thị Thúy 
	P.CTCĐCS
	0906708624
	MN Hoàng Yến

	5. 
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 
	UBKT
	0938170292
	MN Hoàng Yến

	6. 
	Lê Thị Cẩm Thu 
	TB.NC
	0902534832
	MN Hoàng Yến

	7. 
	Trần Lê Tuyết Trinh
	CTCĐ
	0904543519
	TH Đinh Tiên Hoàng

	8. 
	Trần Văn Chỉnh
	P.CTCĐ
	0968676337
	TH Đinh Tiên Hoàng

	9. 
	Nguyễn T. Thu Thảo
	TBNC
	0908806929
	TH Đinh Tiên Hoàng

	10. 
	Đỗ Thị Tuyết Nhung
	CN.UBKT
	0908733856
	TH Đinh Tiên Hoàng

	11. 
	Khưu Thị Hữu
	ủy viên
	0908857268
	TH Đinh Tiên Hoàng

	12. 
	Võ Thị Cẩm Tú
	CTCĐ
	0944897287
	TH Long Thạnh Mỹ

	13. 
	Trần Thị Minh Tiên
	UV.BCHCĐ
	01222503293
	TH Long Thạnh Mỹ

	14. 
	Lê Thị Minh Châu
	CT. CĐCS
	0969958481
	MN Trường Thạnh

	15. 
	Lê Thị Như
	TB. Nữ Công
	0902758026
	MN Trường Thạnh

	16. 
	Phan Thị Anh Nguyệt
	CTCĐ
	0913935254
	MN Tuổi Thơ

	17. 
	Lê Thị Thanh Xuân
	UBKT
	0973740051
	MN Tuổi Thơ

	18. 
	Lê Phương Thảo
	Nữ công
	01695905333
	MN Tuổi Thơ

	19. 
	Mai Mỹ Thanh 
	CTCĐ
	0908332727
	MN Hiệp Phú

	20. 
	Hoàng Thị Huệ
	Uỷ viên
	0938922077
	MN Hiệp Phú

	21. 
	Lê Thị Ngọc Diệu
	Uỷ viên
	0919105006
	MN Hiệp Phú

	22. 
	Tô Thị Thanh Tâm
	CTCĐCS
	0932011287
	MN Kiều Đàm

	23. 
	Võ Thị Phương Loan
	CTCĐ
	0913839040
	MN Long Bình

	24. 
	Nguyễn Thị Lành
	UBKT
	01264506059
	MN Long Bình

	25. 
	Nguyễn Thị Hà Nhi
	Nữ công
	0974758489
	MN Long Bình

	26. 
	Phạm Thị Tuyết Mai
	Chủ tịch
	0917408744
	MN Long Phước

	27. 
	Nguyễn Thị Ánh Mai
	UVBCH
	0927686424
	MN Long Phước

	28. 
	Huỳnh Thị Dung
	Nữ công
	0984699458
	MN Long Phước

	29. 
	Mai Hồng Nghiệm 
	CTCĐ
	0937923753
	MN Long Trường

	30. 
	Nguyễn Thị Hồng Nhi
	UBKT
	0938165588
	MN Long Trường

	31. 
	Nguyễn Thị Gái
	TBNC
	01267701087
	MN Long Trường

	32. 
	Nguyễn Ngọc Trúc Huyền
	TBTTND
	0908540577
	MN Long Trường

	33. 
	Cao Tuyết Anh
	Chủ tịch CĐ
	0938.17.44.66
	MN Phước Bình

	34. 
	Nguyễn Thị Thúy Vinh
	UBKT
	0939.058.466
	MN Phước Bình

	35. 
	Hồ Thị Thanh Thủy
	CTCĐ
	0902895339
	MN Phong Phú

	36. 
	Nguyễn Thị Minh Tuyền
	Chủ nhiệm UBKT
	01223779722
	MN Phong Phú

	37. 
	Nguyễn Xuân Hằng
	Trưởng Ban nữ công
	0938233844


	MN Phong Phú

	38. 
	Hồ Thị Lợi
	Chủ tịch
	0909457158
	MN Sơn Ca

	39. 
	 Nguyễn Thị Mai Lý
	P.Chủ tịch
	0919606175
	MN Sơn Ca

	40. 
	Võ Thị Vân Phi
	TBNC
	0907145226
	MN Sơn Ca

	41. 
	Đinh  Hồng Cúc
	UBKT
	01696011399
	MN Sơn Ca

	42. 
	Lê Thị Kiều Vân
	UV
	0973005003
	MN Sơn Ca

	43. 
	Nguyễn Thị Toản
	Chủ tịch công đoàn
	0975 671 387
	MN Tuổi Ngọc

	44. 
	Nguyễn Vũ Kim Ngọc Tuyết
	Ủy ban kiểm tra
	0978 401 492
	MN Tuổi Ngọc

	45. 
	Vũ Thị Thu Hằng
	Nữ công
	0937 909 287
	MN Tuổi Ngọc

	46. 
	Lê Thị Thủy
	CT. CĐCS
	01265912428
	MN Tân Phú

	47. 
	Nguyễn Vương HồngNgọc
	UBKTCĐ
	01668600772
	MN Tân Phú

	48. 
	Nguyễn Nhật Uyên
	CTCĐ
	0908484376
	MN Tuổi Hoa

	49. 
	Nguyễn Thị Hường
	Nữ công
	0985803467
	MN Tuổi Hoa

	50. 
	Bửu Thị Thùy Trang
	UBKT
	0907181694
	MN Tuổi Hoa

	51. 
	Kiều Bích Phương
	Chủ tịch Công Đoàn
	0908197843
	MN Tuổi Hồng

	52. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Ủy Ban Kiểm Tra
	0907251234
	MN Tuổi Hồng

	53. 
	Võ  Ngọc Ly Tuôn
	Trưởng Ban Nữ Công
	0938234069
	MN Tuổi Hồng

	54. 
	Lê Thị Hạnh 


	Chủ Tịch
	0978584181
	MN Vàng Anh

	55. 
	Đặng Thị Thùy Linh 


	UBKT
	0989165954
	MN Vàng Anh

	56. 
	Lê Thị Phương Thúy

 
	Nữ công
	0903713855
	MN Vàng Anh

	57. 
	Phùng Thị Bình
	CTCĐ
	01264249979
	THCS Hoa Lư

	58. 
	Hà Thị Nhung
	P.CTCĐ
	0903361505
	THCS Hoa Lư

	59. 
	Dương Văn Trọng
	UVBCHCĐ
	0907553639
	THCS Hoa Lư

	60. 
	 Võ Hoàng Kha My
	TB Nữ công
	0903175180
	THCS Hoa Lư

	61. 
	 Cao Thị Cúc
	UVBCHCĐ
	0918701705
	THCS Hoa Lư

	62. 
	Lê Hoàng Luân
	CTCĐ
	0909895951
	THCS Long Bình

	63. 
	Trần Thị Hồng Vân
	TBNC
	0982606019
	THCS Long Bình

	64. 
	Huỳnh Thị Ngọc Giàu
	UBKT
	0977303191
	THCS Long Bình

	65. 
	Nguyễn Thái Hòa
	CTCĐ
	0918545694
	THCS Long Trường

	66. 
	Lê Minh Tài
	CN.UBKT
	0937382595
	THCS Long Trường

	67. 
	H’Julia Kbuôr
	TB nữ công
	0932182382
	THCS Long Trường

	68. 
	Phạm Thị Hồng Tĩnh
	Chủ tịch CĐCS
	01643647967
	THCS Phước Bình

	69. 
	Trương Thị Minh Loan
	Phó chủ tịch CĐCS
	0907077821
	THCS Phước Bình

	70. 
	Nguyễn Thị Kim Loan
	Trưởng ban nữ công
	0907951047
	THCS Phước Bình

	71. 
	Huỳnh Thị Ngọc Mai
	Ủy viên
	0909796811
	THCS Phước Bình

	72. 
	Nguyễn Thị Thủy
	Ủy viên
	0933200339
	THCS Phước Bình

	73. 
	Phạm Thị Kim Hương
	CTCĐ
	0902567219
	TH Hiệp Phú

	74. 
	Trần Hương Giang
	Ủy viên
	0908485305
	TH Hiệp Phú

	75. 
	Đậu Thị Hưởng
	Ủy viên
	0933149388
	TH Hiệp Phú

	76. 
	Ngô Thị Kim Giang
	CTCĐ
	0908104899
	TH Long Bình

	77. 
	Nguyễn Thị Thu
	Phó.CTCĐ
	0986182440
	TH Long Bình

	78. 
	Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
	UBKT
	0906624934
	TH Long Bình

	79. 
	Nguyễn Văn Thành
	Chủ tịch CĐ
	0908550170
	TH Long Phước

	80. 
	Võ Thị Hạnh Toàn
	TB Nữ công
	0907097176
	TH Long Phước

	81. 
	Võ Thị Mai Sương
	UB Kiểm tra
	0904723720
	TH Long Phước

	82. 
	Nguyễn Thị Hồng Cẩm
	Chủ tịch
	0913.44.29.81
	TH Lê Văn Việt

	83. 
	Nguyễn Vũ Mỹ Phượng
	Phó Chủ tịch
	090.768.24.68
	TH Lê Văn Việt

	84. 
	Huỳnh Thị Thu Trang
	Ủy viên
	093.410.05.84
	TH Lê Văn Việt

	85. 
	Triệu Diệu Hồng
	Ủy viên
	098.897.25.96
	TH Lê Văn Việt

	86. 
	Đinh Thị Hồng
	Ủy viên
	0168.948.26.98
	TH Lê Văn Việt

	87. 
	Nguyễn Thị Kim Chi
	CTCĐ
	0989951274
	TH Nguyễn Văn Bá

	88. 
	Nguyễn Thị Thúy Hương
	PCT
	0982285005
	TH Nguyễn Văn Bá

	89. 
	Lê Thị Thanh Ngọc
	TBNC
	0937075674
	TH Nguyễn Văn Bá

	90. 
	Mai Thị Hồng Loan
	UBKTCD
	0164389779
	TH Nguyễn Văn Bá

	91. 
	Vũ Thị Chung
	Ủy viên
	01253466828
	TH Nguyễn Văn Bá

	92. 
	NgôThịLai
	CT.CĐCS
	01655203245
	TH Tân Phú

	93. 
	Phan ThịTuyết Lang
	PCT.CĐCS
	0918437345
	TH Tân Phú

	94. 
	NguyễnThịThanhNga
	UV
	0982045889
	TH Tân Phú

	95. 
	NguyễnThịHảiYến
	UV
	0902707887
	TH Tân Phú

	96. 
	ĐàoHồngNhung
	UV
	0986736090
	TH Tân Phú

	97. 
	Phan Thanh Loan
	CTCĐ
	0931839756
	TH Trường Thạnh

	98. 
	Đoàn Ngân Hạnh
	TBNC
	0937156460
	TH Trường Thạnh

	99. 
	Võ Huỳnh Ngọc Diễm
	UBKT
	0907497786
	TH Trường Thạnh

	100. 
	Trần Thị thủy tiên
	Chủ tịch
	0934221185
	TH Trương Văn Thành

	101. 
	Vũ Thị Nga
	Trưởng ban Nữ công
	0968120466
	TH Trương Văn Thành

	102. 
	Lê Thị Kim Tuyến
	Ủy viên
	01686213334
	TH Trương Văn Thành

	103. 
	Phan Thị Diễm Linh
	Ủy viên
	0906841809
	TH Trương Văn Thành

	104. 
	Phạm Thị Ngọc Linh
	Ủy viên
	0907201740
	TH Trương Văn Thành

	105. 
	Võ Thị Tuyết Loan
	CTCĐ
	0908833359
	TH Võ Văn Hát

	106. 
	Chu Thị Kim Ngân
	TBNC
	0938040773
	TH Võ Văn Hát

	107. 
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	UBKT
	0908618489
	TH Võ Văn Hát

	108. 
	Trần Thị Hồng Nhung
	CTCĐ
	0903 949624
	THCS Trần Quốc Toản

	109. 
	Nguyễn Dương Minh Hương
	P.CTCĐ
	0919 168468
	THCS Trần Quốc Toản

	110. 
	Nguyễn Trường Vũ
	TB. UBKTCĐ
	0918 357377
	THCS Trần Quốc Toản

	111. 
	Phan Thị Hồng Vinh
	TBNC
	0905 352622
	THCS Trần Quốc Toản

	112. 
	Nguyễn Thị Ái Chiêu
	UV.BCH
	0984 621283
	THCS Trần Quốc Toản

	113. 
	Lê Thị Thu Hiền
	CTCĐ
	0908160963
	THCS Tân Phú

	114. 
	Ngô Văn Hải Sơn
	PCT
	0918148049
	THCS Tân Phú

	115. 
	Hồ Thanh Sơn
	CNUBKT
	0902277931
	THCS Tân Phú

	116. 
	Nguyễn Thị Thanh Hoài
	TBNC
	0918815151
	THCS Tân Phú

	117. 
	Phạm Thị Duyên
	Phó Chủ tịch
	0975547135
	MN Hoa Hồng Đỏ

	118. 
	Đỗ Thị Sáu
	TB Nữ công
	01224533349
	MN Hoa Hồng Đỏ

	119. 
	Nguyễn Thị Cẩm
	CTCĐ
	01646199637
	MN Hoa Lan

	120. 
	Nguyễn Thị Lân
	Trưởng BNC
	0937629286
	MN Hoa Lan

	121. 
	Đàm Thị Tâm
	UBKT
	0909825298
	MN Hoa Lan

	122. 
	Hồ Thị Lệ Hoa
	Phó chủ tịch công đoàn
	0935415942
	MN Sóc Nâu

	123. 
	Nguyễn Thị Minh Hiếu
	CTCĐ
	0906093754
	TH Phong Phú

	124. 
	Mai Bích Hồng
	UV UBKTCĐ
	0978788891
	TH Phong Phú

	125. 
	Cao Thị Ngọc Tuyết
	TB Nữ công
	01285655484
	TH Phong Phú

	126. 
	Hà Trọng Mạnh Hưng
	CTCĐ
	
	THCS Hưng Bình

	127. 
	Trần Kim Đồng
	P.CTCĐ
	
	THCS Hưng Bình

	128. 
	Đinh Hồng Phát
	UVBCH-CĐGD Q9
Phụ trách Lớp
	
	THCS Hưng Bình

	129. 
	Phạm Thị Kim Oanh
	NC
	
	THCS Hưng Bình

	130. 
	Bùi Thị Luận
	UV
	
	THCS Hưng Bình

	131. 
	Dương Hoàng Dũng
	CTCĐ
	01223123069
	TH Nguyễn Minh Quang

	132. 
	Trần Thị Thanh Nhung
	PCT
	0933908190
	TH Nguyễn Minh Quang



	133. 
	Phan Thị Kim Sa
	TBNC
	0932009166
	TH Nguyễn Minh Quang

	134. 
	Lê Ngọc Thơm
	UBKT
	0907142272
	TH Nguyễn Minh Quang

	135. 
	Trương Thanh Lợi
	UV
	01224436039
	TH Nguyễn Minh Quang

	136. 
	Uông Thị Nga
	CTCĐ
	097 444 3898
	TH Tạ Uyên

	137. 
	Đào Thị Điểm
	TBNC
	0167 993 7579
	TH Tạ Uyên

	138. 
	Nguyễn Văn Minh
	UBKT
	090 811 2474
	TH Tạ Uyên

	139. 
	Nguyễn Thị Nam Trân
	CTCĐ
	01285416878
	TH Bùi Văn Mới

	140. 
	Tạ Thị Nhung
	TBNC
	0974318540
	TH Bùi Văn Mới

	141. 
	Hoàng Thị Hương
	UBKT
	0937699571
	TH Bùi Văn Mới

	142. 
	Nguyễn Thị Chi
	UV
	0988288983
	TH Bùi Văn Mới











TM.BAN THƯỜNG VỤ











CHỦ TỊCH










     Hoàng Hùng Nam

*Mời các đ/c có tên trong danh sách trên tham dự tập huấn theo lịch dưới đây:
Thời gian tập huấn:

Thời gian: ngày 09/8/2016 (cả ngày thứ ba ) 

Buổi sáng  từ  07 giờ 30’ – 11 giờ 00’

Buổi chiều từ 13 giờ 30’ – 16 giờ 30’

Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 9 

   ( Địa chỉ: Số 01TC, Khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9). 

